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1 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044001 1 3 26

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

2 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044001 2 3 26

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

3 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044001 3 3 24

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 3 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

4 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044004 1 3 29

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

5 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044004 2 3 22

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

6 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044004 3 3 22

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

7 ĐTMT

Đ

H 13 202110803184001 2 3 24 Kỹ thuật nhận dạng 2 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

8 ĐTMT

Đ

H 13 202110803184001 1 3 24 Kỹ thuật nhận dạng 1 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

9 ĐTMT

Đ

H 13 202110803184001 3 3 23 Kỹ thuật nhận dạng 1 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

10 ĐTMT

Đ

H 13 202110803184002 1 1 35 Kỹ thuật nhận dạng 2 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vnd

-kexi-hms

11 ĐTMT ĐH 13 202110803146003 1 3 30 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

12 ĐTMT ĐH 13 202110803146003 2 3 20 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

13 ĐTMT ĐH 13 202110803146003 3 3 29 Hệ thống nhúng 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

14 ĐTMT ĐH 13 202110803146004 1 2 22 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

15 ĐTMT ĐH 13 202110803146004 2 2 19 Hệ thống nhúng 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

16 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044005 1 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

17 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044005 2 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 2 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

18 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044003 1 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

19 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044003 2 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 2 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

20 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044005 3 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn
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21 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044003 3 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 2 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

22 ĐTMT ĐH 14 202110803116001 3 3 25 Kỹ thuật vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

23 ĐTMT ĐH 14 202110803116001 3 3 25 Kỹ thuật vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

24 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028009 1 2 25 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

25 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028008 1 3 23 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 1 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

26 ĐTMT CĐ 19 20202JC5092001 1 1 3 TH Vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

27 ĐTMT CĐ 21 20202JC5158001 1 1 21
Thực hành kiến trúc máy 

tính và vi xử lý 1 Online 1 Online 1 Online 1 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

28 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157004 1 3 22

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

29 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157004 2 3 22

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

30 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157004 3 3 22

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 1 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

31 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157005 2 2 30

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

32 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157005 2 1 30

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 1 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

33 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157006 1 3 20

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

34 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157006 2 3 24

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

35 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157006 3 3 24

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 1 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

36 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028010 1 3 24 NN mô tả phần cứng 1 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

37 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028010 2 3 22 NN mô tả phần cứng 2 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

38 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028010 3 3 22 NN mô tả phần cứng 1 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

39 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028011 2 3 21 NN mô tả phần cứng 1 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

40 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028011 3 3 22 NN mô tả phần cứng 2 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

41 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028011 1 3 23 NN mô tả phần cứng 2 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

42 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028012 1 3 18 NN mô tả phần cứng 1 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

43 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028012 2 3 29 NN mô tả phần cứng 1 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

44 ĐTMT ĐH 13 20211FE6028012 3 3 26 NN mô tả phần cứng 1 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

45 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044002 1 3 22

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

46 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044002 3 3 23

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 3 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

1 ĐTCN ĐH 13 20211FE603903 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 3 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

2 20211FE603910 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

3 20211FE603911 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

4 20211FE603912 01 1 26 TH PLC và mạng TTCN 1 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn
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5 20211FE603913 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

6 20211FE60060011 03 3 24

TH Điều khiển Công 

Nghiệp 2 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

7 202110803118001 1 3 24

TH lập trình điều khiển 

PLC 1 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

8 202110803118001 2 3 24

TH lập trình điều khiển 

PLC 1 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

9 202110803118001 3 3 24

TH lập trình điều khiển 

PLC 2 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

10 '20202JC5169001 1 3 20 TH PLC và mạng TTCN 1 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

11 '20202JC5169001 1 3 20 TH PLC và mạng TTCN 2 online Hà Thị Kim Duyên
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

12 ĐTCN ĐH K13 20211FE603906 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 3 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

13 20211FE6039014 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

14 20211FE603915 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

15 20202JC5164001 2 1 20

Thực hành lập trình điều 

khiển PLC 2 online 1 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

16 20211FE6031001 1 1 24 TH SCADA 1 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

17 20211FE6031001 2 1 23 TH SCADA 2 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

18 20211FE6031001 3 1 23 TH SCADA 2 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên trang dhcnhn.vn

19 20211FE6031002 1 3 24 TH SCADA 2 online Kim Đình Thái Link zoom trên trang dhcnhn.vn

20 20211FE6031002 2 3 24 TH SCADA 2 online Kim Đình Thái Link zoom trên trang dhcnhn.vn

21 20211FE6031002 3 3 23 TH SCADA 3 online 2 online Kim Đình Thái Link zoom trên trang dhcnhn.vn

22 ĐTCN ĐH K13 20211FE6039009 01 3 25 TH PLC và mạng TTCN 3 online Kim Đình Thái Link zoom trên trang dhcnhn.vn

23 ĐTCN ĐH K14 20211FE60060008 3 3 24

TH Điều khiển Công 

Nghiệp 1 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

24 ĐTCN ĐH K16 20211FE60060009 3 3 24

TH Điều khiển Công 

Nghiệp 2 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

25 ĐTCN ĐH K18 20211FE6013001 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

26 ĐTCN ĐH K22 20211FE6013001 3 3 24 TH Kỹ thuật cảm biến 3 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

27 ĐTCN ĐH K23 20211FE6013002 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 1 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

28 20211FE6013002 3 3 24 TH Kỹ thuật cảm biến 3 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

29 20211FE6013003 2 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

30 20211FE6013003 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 1 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

31 20211FE6013004 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 1 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

32 20211FE6013004 2 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Trương Thị Bích Liên 
Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn


